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Phụ lục 1
BẢNG TỔNG HỢP HUY CHƯƠNG
HỘI THI NVSP - VN - TDTT CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM TOÀN QUỐC LẦN THỨ 4 - NĂM 2009
	TT
	Đơn vị
	Nghiệp vụ sư phạm
	Văn nghệ
	Thể dục thể thao
	Tổng huy chương
	Xếp hạng

	
	
	Huy chương
	Tổng HC
	Xếp hạng
	Huy chương
	Tổng HC
	Xếp hạng
	Huy chương
	Tổng HC
	Xếp hạng
	
	

	
	
	Vàng
	Bạc
	Đồng
	
	
	Vàng
	Bạc
	Đồng
	
	
	Vàng
	Bạc
	Đồng
	
	
	Vàng
	Bạc
	Đồng
	TS
	

	1
	Đại học SP Thái Nguyên
	4
	
	
	4
	
	
	4
	2
	6
	10
	12
	8
	12
	32
	1
	16
	12
	14
	42
	1

	2
	Cao đẳng SP Thái Nguyên
	
	
	2
	2
	
	4
	
	
	2
	2
	6
	1
	2
	9
	3
	10
	1
	4
	15
	2

	3
	Cao đẳng Sơn La
	
	3
	1
	4
	
	5
	1
	
	6
	3
	4
	
	2
	6
	4
	9
	4
	3
	16
	3

	4
	Đại học SP TDTT Hà Nội
	
	
	4
	4
	
	2
	4
	
	6
	6
	6
	7
	8
	21
	2
	8
	11
	12
	31
	4

	5
	Đại học SP Hà Nội
	1
	1
	1
	3
	
	6
	
	
	6
	1
	1
	7
	11
	19
	9
	8
	8
	12
	28
	5

	6
	Đại học Vinh
	1
	3
	
	4
	
	4
	2
	
	6
	5
	1
	2
	7
	10
	10
	6
	7
	7
	20
	6

	7
	Đại học Sài Gòn
	1
	2
	1
	4
	
	4
	2
	
	6
	4
	
	1
	2
	3
	17
	5
	5
	3
	13
	7

	8
	Đại học SP TP Hồ Chí Minh
	
	1
	2
	3
	
	2
	2
	1
	5
	7
	3
	1
	
	4
	6
	5
	4
	3
	12
	8

	9
	Cao đẳng SP Hà Nam
	3
	1
	
	4
	
	
	1
	2
	3
	30
	1
	
	1
	2
	11
	4
	2
	3
	9
	9

	10
	Cao đẳng SP Hà Nội
	1
	2
	1
	4
	
	2
	2
	2
	6
	8
	
	2
	4
	6
	14
	3
	6
	7
	16
	10

	11
	Đại học SP Hà Nội 2
	2
	1
	1
	4
	
	1
	3
	1
	5
	15
	
	1
	9
	10
	16
	3
	5
	11
	19
	11

	12
	Đại học SP TDTT TP HCM
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	29
	3
	3
	2
	8
	5
	3
	3
	3
	9
	12

	13
	Cao đẳng SP Hà Tây - Hà Nội
	3
	
	1
	4
	
	
	2
	1
	3
	19
	
	1
	
	1
	19
	3
	3
	2
	8
	13

	14
	Đại học Hải Phòng
	1
	
	3
	4
	
	
	1
	2
	3
	22
	2
	1
	8
	11
	7
	3
	2
	13
	18
	14

	15
	Cao đẳng SP Gia Lai
	1
	
	3
	4
	
	2
	2
	2
	6
	9
	
	
	
	
	
	3
	2
	5
	10
	15

	16
	Cao đẳng SP Điện Biên
	2
	
	1
	3
	
	1
	2
	1
	4
	14
	
	
	
	
	
	3
	2
	2
	7
	16

	17
	Đại học SP Kỹ thuật Nam Định
	
	1
	1
	2
	
	
	3
	1
	4
	17
	2
	1
	2
	5
	8
	2
	5
	4
	11
	17

	18
	Cao đẳng SP Bà Rịa - Vũng Tàu
	1
	3
	
	4
	
	1
	2
	2
	5
	11
	
	
	
	
	
	2
	5
	2
	9
	18

	19
	Đại học SP Đà Nẵng
	1
	2
	1
	4
	
	
	2
	2
	4
	16
	1
	
	
	1
	12
	2
	4
	3
	9
	19

	20
	Đại học Thủ Dầu Một
	1
	1
	2
	4
	
	1
	1
	3
	5
	13
	
	
	
	
	23
	2
	2
	5
	9
	20

	21
	Cao đẳng SP Bắc Kạn
	1
	
	3
	4
	
	1
	1
	
	2
	26
	
	
	1
	1
	20
	2
	1
	4
	7
	21

	22
	Cao đẳng SP Bắc Ninh
	
	2
	2
	4
	
	1
	
	3
	4
	18
	
	1
	
	1
	
	1
	3
	5
	9
	22

	23
	Cao đẳng Hải Dương
	
	
	2
	2
	
	1
	2
	2
	5
	12
	
	
	
	
	
	1
	2
	4
	7
	23

	24
	Đại học SP Kỹ thuật TP. HCM
	1
	1
	1
	3
	
	
	
	3
	3
	32
	
	1
	
	1
	21
	1
	2
	4
	7
	24

	25
	Đại học Tây Nguyên
	
	1
	2
	3
	
	1
	1
	
	2
	35
	
	
	
	
	
	1
	2
	2
	5
	25

	26
	Cao đẳng SP Lạng Sơn
	
	
	3
	3
	
	1
	
	2
	3
	23
	
	
	
	
	
	1
	0
	5
	6
	26

	27
	Đại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội
	
	3
	1
	4
	
	
	2
	1
	3
	24
	
	
	
	
	
	0
	5
	2
	7
	27

	28
	Cao đẳng Cần Thơ
	
	1
	1
	2
	
	
	
	3
	3
	28
	
	3
	5
	8
	13
	0
	4
	9
	13
	28

	29
	Đại học Hùng Vương
	
	1
	1
	2
	
	
	1
	2
	3
	25
	
	2
	2
	4
	15
	0
	4
	5
	9
	29

	30
	Cao đẳng Ngô Gia Tự - Bắc Giang
	
	1
	2
	3
	
	
	2
	2
	4
	21
	
	
	2
	2
	22
	0
	3
	6
	9
	30

	31
	Cao đẳng SP Quảng Ninh
	
	1
	2
	3
	
	
	2
	3
	5
	20
	
	
	
	
	
	0
	3
	5
	8
	31

	32
	Cao đẳng SP Trà Vinh
	
	2
	2
	4
	
	
	1
	2
	3
	31
	
	
	
	
	
	0
	3
	4
	7
	32

	33
	Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
	
	2
	1
	3
	
	
	1
	
	1
	34
	
	
	
	
	
	0
	3
	1
	4
	33

	34
	Cao đẳng SP Đồng Nai
	
	
	3
	3
	
	
	1
	3
	4
	27
	
	1
	
	1
	18
	0
	2
	6
	8
	34

	35
	Cao đẳng SP Bình Phước
	
	1
	2
	3
	
	
	
	1
	1
	33
	
	
	1
	1
	24
	0
	1
	4
	5
	35


(Nguồn số liệu: Trích báo cáo kết quả Hội thi NVSP - VN - TT lần thứ  IV của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
